
SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN NHƯ THANH 

Số:         /TB-BVNT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Như Thanh, ngày 26 tháng  08 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán  và vật tư y tế tại bệnh viện đa 

khoa Như Thanh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Lê Hữu Hiệp – Trưởng  Khoa Dược bệnh viện đa khoa huyện Như 

Thanh. 

Điện thoại: 0974272923 

Email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh. 

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

- Nhận qua email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 08 năm 2024 đến trước 16h30 

ngày 04 tháng 09 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 09 năm 

2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá. 

STT Danh mục 
Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lượng 

đơn 

vị 

tính 

1  
1.HÓA CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY SINH HÓA A15 HÃNG BIOSYTEMS - TÂY BAN 

NHA 

1 
Hóa chất dùng cho 

xét nghiệm Ethanol 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol mẫu 

huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp 
108 ml 
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đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE. Dải đo:  8.11 mg/dL 

- 300 mg/dL. Thành phần: 

Thuốc thử A (20 mL): Đệm PIPES 100 mmol/L, chất bảo 

quản, pH 7,9. 

Thuốc thử B (7 mL): Đệm PIPES 50 mmol/L, NAD 15 

mmol/L, alcohol dehydrogenase (ADH) > 18 KU/L,  

chất bảo quản, pH 6,2. 

Độ lặp lại CV ≤  2,5% 

Đô tái lặp CV ≤  3,5% 

2 

Hóa chất dùng cho 

xét nghiệm 

Calcium theo 

phương pháp 

Arsenazo 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Calcium mẫu 

huyết thanh hoặc huyết tương hoặc nước tiểu người.. 

Phương pháp đo: Arsenazo III. Dải đo: 0.05 - 4.5 mmol/L . 

Thành phần: 

A. Thuốc thử. Arsenazo III 0,2 mmol/L, imidazol 75 

mmol/L.  

S. Chất chuẩn calci/magie. Calci 10 mg/dL (2,5 mmol/L), 

magie 2 mg/dL. Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước. Thể 

tích 5mL 

Độ lặp lại CV ≤  1,7% 

Đô tái lặp CV ≤  2,8% 

410 
ml 

3 

Hóa chất dùng cho 

xét nghiệm C-

Reactive Protein 

(CRP 

Dải đo: 1.2 - 150 mg/L, phương pháp đo: LATEX 400 ml 

4 

Chất chuẩn cho xét 

nghiệm CRP/CRP-

hs 

Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng CRP/CRP-hs.  

 Thành phần: 

 CRP/CRP-hs Standard: Huyết thanh người 

2 ml 

2 

2. Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy Phân tích huyết học tự động 22 thông số 

 Model: Swelab Alfa Plus Basic 

 Hãng sản xuất: Boule Medical AB 

 Xuất xứ: Thụy Điển 

 

5 
Dung dịch pha 

loãng 

Thành phần:  

 + Muối để ổn định isotonic <1.5% 

 + Thuốc chống vi trùng <0.1% 

 + Dung dịch đệm <0.3% 

 - Chức năng: dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào. 

100,000 ml 

6 
Dung dịch ly giải, 

phá vỡ hồng cầu 

Thành phần 

 + Muối bậc 4 <1.0% 

 + Muối < 1.5% 

 - Chức năng: là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không 

chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào.  

 - Quy cách: 05 lít/ bình 

25.000 ml 

I3 3.Sinh phẩm chẩn đoán  
 

7 
Khay xét nghiệm 

định tính phát hiện 

Định tính phát hiện Rotavirus trong phân người.  

- Thành phần thanh thử:  
100 test 



Rotavirus trong 

mẫu bệnh phẩm 

phân 

+ Hạt kháng thể kháng Rotavirus 

+ Kháng thể kháng Rotavirus được phủ trên màng dẫn 

Hiệu suất của băng thử nghiệm nhanh Rotavirus đã được 

đánh giá với 361 mẫu bệnh phẩm được thu thập từ trẻ em 

và thanh niên so với phương pháp ngưng kết latex.  

Kết quả cho thấy độ nhạy tương đối của băng thử nghiệm 

nhanh Rotavirus (Phân) là> 99,9% và độ đặc hiệu tương đối 

là 98,8%. 

Độ nhạy tương đối: >99.9% (98.4%-100.0%)*  

Tính đặc hiệu tương đối: 98.8% (95.8%-99.9%)* 

Độ chính xác tương đối: 99.4% (98.0%-99.9%)* 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 

8 
Test nhanh chẩn 

đoán viêm gan C 

Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết 

thanh, huyết tương, máu toàn phần người. 

Cộng hợp vàng: Keo vàng - Protein A; Vạch thử: Kháng 

nguyên tái tổ hợp HCV (kháng nguyên lõi NS3, NS4, NS5); 

Vạch chứng: Kháng thể kháng Immunoglobulin người từ 

dê. Màng nitrocellulose: 25±5 x 4,5±0,9mm; 

 Thể tích mẫu sử dụng là 10µl; Độ nhạy: 100%, Độ đặc 

hiệu: 99,4%. Kit xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở 

nhiệt độ 55±1°C. Tiêu chuẩn ISO 13485 

100 test 

9 

Atlas Dengue NS1 

Antigen Test 

Cassette 

Phát hiện kháng nguyên virus Dengue NS1 trong mẫu huyết 

thanh, huyết tương và máu toàn phần người. 

Kháng nguyên Dengue NS1 có thể được phát hiện 1 ngày 

sau sốt 

Độ nhạy ≥ 99,9%, Độ đặc hiệu  ≥99,9%.Thể tích mẫu sử 

dụng:80- 100µl;  

200 test 

IV 4. vật tư y tế 
 

10 
Chỉ không tan tổng 

hợp Nylon số 10/0 

Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 10/0, dài 30 cm,sợi chỉ 

phủ silicon, 2 kim hình thang 3/8c, dài 6 mm, Kim thép 302 

phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde 

Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền 

cao, ngăn khuẩn hiệu quả. Sợi chỉ có cấu trúc vững chắc, 

sợi tròn đều, dễ uốn, đàn hồi tốt 

24 ml 

11 Điện cực tim 

KT: 50mm, dạng hình tròn  (dùng cho người lớn)     

Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel AQUA-TAC, tiếp xúc ổn định, 

chất lượng truyền tín hiệu cao. 

- Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc, truyền tín hiệu 

chất lượng cao nhất. 

- Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng 

dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da 

bệnh nhân. 

Đóng gói: 30 cái/ gói 

1.000 cái 

 
Tổng cộng:  11 khoản 

 



2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:     

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận dự trù. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  Không quá 90 ngày 

kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng. 

Nơi nhận: 

- Như trên:( Đăng tải Website: 

http://benhviendakhoanhuthanh.vn/ ) 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                    Hoàng Công Hưng 
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